NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Các hình thức chính thể nhà nước ở phương Đông và phương Tây thời cổ đại (giải thích vì sao có sự khác biệt về hình thức chính thể nhà nước ở hai khu vực)

2. Hình thức pháp luật thời Văn Lang- Âu Lạc: 

Hai hình thức pháp luật chủ yếu: tập quán pháp và pháp luật truyền khẩu

> Tập quán pháp có 3 bộ phận: 

+ Thứ nhất, là những phong tục tập quán đã có từ thời kì thị tộc bộ lạc được nhà nước thừa nhận và nâng lên thành luật: tập quán chia của, tập quán tôn trọng phụ nữ…

+ Thứ hai, là những tập quán của mỗi công xã nông thôn khi những tập quán đó được nhà nước mặc nhiên thừa nhận và được đảm bảo thực hiện bằng các biên pháp cưỡng chế của công xã. Nhà nước đã mặc nhiên thừa nhận quyền tự trị và tự quản của công xã nông thôn nên tập quán của các công xã có vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội lúc đó

+ Thứ ba, là các tập quán chính trị được hình thành trong quá trình điều hành bộ máy nhà nước và cai trị xã hội như tập quán truyền ngôi của vua và các chức quan cho con cái, tập quán cống nạp...

> Pháp luật truyền khẩu bắt nguồn từ ý chí của những người thống trị xã hội. Đó chính là các lệnh miệng được ban ra và được gửi trực tiếp xuống cấp dưới bằng một người truyền miệng lại.

3. Đặc điểm của pháp luật thời Bắc thuộc: sự tồn tại song song pháp luật phong kiến Trung Quốc và pháp luật tập quán của người Việt (chứng minh qua phạm vi thời gian, không gian, đối tượng điều chỉnh)
4. So sánh cơ sở kinh tế của nhà nước phong kiến Trung Quốc và Việt Nam (giải thích vì sao Trung Quốc là sở hữu lớn còn Việt Nam chủ yếu là sở hữu nhỏ:
> Xuất phát từ đặc điểm kinh tế, địa hình của người Việt: kinh tế lúa nước, địa hình: chủ yếu là đồi núi, cư dân tương đối đông khiến ruộng đất manh mún, bị phân tán. 

> Từ chính sách của nhà nước: luôn duy trì, củng cố sở hữu công để bảo vệ chế độ trung ương tập quyền, can thiệp và hạn chế sự phát triển của sở hữu tư.

> Do hoàn cảnh lịch sử: một trong những chức năng hàng đầu của nhà nước là chống ngoại xâm nên phải duy trì quyền lực kinh tế của nhà nước đủ mạnh để chống xâm lược

> Do tập quán chia thừa kế: được thể chế trong pháp luật: như luật Hồng Đức quy định tài sản thông thường được chia đều cho tất cả con vợ cả, con vợ lẽ giảm 1 bậc
5. Nguyên tắc Tôn quân quyền và sự vận dụng của nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của nhà nước phong kiến Việt Nam (chứng minh qua các mô hình tổ chức bộ máy: thời kì nào vận dụng triệt để, thời kì nào vận dụng mềm dẻo, linh hoạt)

6. Các yếu tố hạn chế quyền lực của nhà vua phong kiến Trung Quốc và Việt Nam (lưu ý nhà vua phong kiến Việt Nam quyền lực còn bị hạn chế thêm bởi yếu tố tự trị, tự quản làng xã. Chế độ tự trị, tự quản làng xã đã hạn chế quyền lực của nhà vua trên cả 3 lĩnh vực hành pháp, lập pháp, tư pháp

Về hành pháp: bộ máy chính quyền làng xã bao gồm hai bộ phận bộ máy tự quản và bộ máy chức dịch: không phải do nhà nước bổ nhiệm mà do dân bầu ra

Về tư pháp: những việc xảy ra trong làng trước hết do hội đồng kì mục phán quyết, nếu không thuận mới đưa lên cơ quan tư pháp của nhà nước giải quyết

Về lập pháp: nhà nước thừa nhận hương ước, coi lệ làng là nguồn và nội dung pháp luật

7. Chứng minh các biện pháp cải cách của Lê Thánh Tông ở chính quyền trung ương
1. Các chức vụ nhà nước, cơ quan nhà nước trung gian trọng yếu bị bãi bỏ để đảm bảo tập trung quyền hành pháp, quyền quân sự về nhà vua. Chẳng hạn, chức vụ tể tướng, đại hành khiển, tam tư; cơ quan nội mật viện, chính sự viện … trong triều đình Lê sơ bị bãi bỏ. Tước vương không phong cho người ngoài hoàng tộc nhằm hạn chế thế lực của ngoại thích, công thần. 

Không trao cho đại thần kiêm giữ các chức vụ nhà nước khác. (trước: tam thái thường kiêm hàm tể tướng và đứng đầu bách quan: thái sư Trần Thủ độ, Thái phó Tô Hiến Thành, thái uý Lý thường kiệt)
2. Không trao quyền lực quá lớn cho 1 cơ quan, 1 chức vụ trong bộ máy, thực hiện tản quyền nhằm ngăn chặn hiện tượng lạm quyền và lộng quyền.VD: 

- Đối với Lục Bộ- cơ quan cơ bản và trọng yếu ở triều đình, đặt dưới quyền trực tiếp của nhà vua, giúp vua quản lí toàn diện các lĩnh vực của đời sống chính trị xã hội và kinh tế trong cả nước, Lê Thánh Tông áp dụng chế độ lãnh đạo tập thể: bộ phận lãnh đạo: 3 viên quan: thượng thư, tả thị lang, hữu thị lang. 

Lập Lục tự- chức năng liên quan đến thẩm quyền của các bộ (trước đó chưa có cơ quan này). Ví dụ: Thường bảo tự- sao chép bài thi của kì thi Hội, bộ Lễ bị cắt một khâu trong quản lí giáo dục, chấm thi lấy đỗ. 

 - Đối với khối cơ quan văn phòng: có chức năng soạn thảo văn bản do nhiều cơ quan đảm nhiệm từng khâu. Hàn lâm viện: chỉ còn là cơ quan khởi thảo các văn bản, chiếu chỉ cho nhà vua (trước: là cơ quan soạn thảo văn bản, chiếu chỉ). Đông các viện: sửa chữa văn bản Hàn lâm viện khởi thảo. Trung thư giám: biên chép lại văn bản mà Đông các sửa chữa. Hoàng môn tỉnh: chức năng giữ và đóng ấn, chỉ khi nào văn bản có ấn mới phát sinh hiệu lực pháp luật. Bí thư giám: lưu trữ đồ thư

3. Tăng cường hơn nữa vị trí, hoạt động của hệ thống cơ quan giám sát đồng thời luôn có cơ chế kiểm tra, chế ước lẫn nhau giữa các cơ quan nhà nước và chế độ liên đới trách nhiệm giữa các quan chức trong các cơ quan quan trọng của triều đình nhằm đảm bảo sự tập trung quyền lực nhà nước vào nhà vua, hạn chế tình trạng lạm quyền, lộng quyền.

Ở thời Lê: Ngự sử đài có chức năng giám sát quan lại từ trung ương đến địa phương, phẩm hàm ngang Lục Bộ. Quan chức được tuyển vào Ngự sử đài phải có học vị tiến sĩ, thực tập ở Viện Hàn Lâm 3 năm, người nào có năng lực, đạo đức tốt mới được bổ vào Ngự sử đài.

Cùng với Ngự sử đài còn có Lục Khoa cũng có chức năng giám sát, phạm vi là giám sát 6 bộ. 

Ngoài ra còn có cơ chế giám sát giữa các cơ quan nhà nước và trong nội bộ cơ quan nhà nước

Ví dụ: khối cơ quan văn phòng, khi Hàn Lâm viện soạn văn bản, Đông các viện sửa chữa thực hiện luôn hoạt động kiểm tra, giám sát công vụ của Hàn Lâm viện buộc Hàn lâm viện phải nâng cao chất lượng văn bản. Trung thư giám biên chép: một lần nữa giám sát chất lượng văn bản. Hoàng môn tỉnh: đóng dấu khi đó văn bản mới có hiệu lực.

Giữa các cơ quan luôn có sự kiểm tra, giám sát lẫn nhau: Đại lý tự: điều tra, xem xét vụ trọng án đã được xét xử ở bộ Hình nhưng có tình tiết chưa rõ ràng, quyết định bản án chưa chính xác. Phán quyết của Đại lý tự lại chuyển sang cho bộ Hình xem xét. Nếu bộ Hình không đồng ý lại trình lên Hoàng đế. Vụ án đó sẽ được một hội đồng xét xử liên ngành (đại lý tự, ngự sử đài, bộ Hình) đưa ra phán quyết( là căn cứ để Hoàng đế đưa ra quyết định cuối cùng.
Đánh giá về những ưu điểm và hạn chế của các biện pháp cải cách?
8. Hệ thống ngũ hình trong bộ Quốc triều hình luật thời Hậu Lê tiếp thu một cách chọn lọc, sáng tạo hệ thống ngũ hình của pháp luật phong kiến Trung Quốc. ( Chứng minh thông qua hệ thống ngũ hình trong Quốc triều hình luật để thấy các nhà làm luật thời Lê đã căn cứ vào đặc điểm và truyền thống của dân tộc để xây dựng các chế định pháp luật: truyền thống tôn trọng phụ nữ, đặc điểm về lãnh thổ, nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội…)

9. Pháp luật phong kiến Việt Nam trong chừng mực nhất định đã bảo vệ quyền của người phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. (Lấy ví dụ các điều khoản cụ thể để chứng minh)
10. Chứng minh pháp luật phong kiến Việt Nam đã xác lập và bảo vệ chế độ hôn nhân không tự do. 

a. Quan niệm của Nho giáo về hôn nhân và gia đình

b. Pháp luật xác lập và bảo vệ chế độ hôn nhân không tự do

1.1. Pháp luật loại trừ ý chí của các chủ thể khi kết lập hôn nhân

Trong cổ luật Việt Nam, hôn nhân được quan niệm như một việc tối quan trọng, liên quan đến nền tảng gia đình. Do vậy, toàn bộ vấn đề hôn nhân phải được đặt dưới sự xem xét của người gia trưởng. Điều kiện ấy được đặt lên trước sự ưng thuận của hai bên nam nữ. Điều 314 QTHL: “Người kết hôn mà không đủ sính lễ đến nhà cha mẹ (người con gái) nếu cha mẹ chết cả, thì đem đến nhà người trưởng họ, hay nhà người trưởng làng để xin, mà thành hôn với nhau một cách cẩu thả thì phải biếm một tư và theo lệ sang hèn, bắt phải nộp tiền tạ cho cha mẹ (nếu cha mẹ chết cả thì nộp tiền cho trưởng họ hay người trưởng làng), người con gái phai phạt 50 roi”. Quy định tương tự được ghi chép trong Bộ HVLL : “Cưới hỏi đều do ông bà, cha mẹ làm chủ hôn. Nếu không có ông bà, cha mẹ thì do những người thân thuộc khác làm chủ hôn. Con gái đến tuổi lấy chồng mà cha đã chết thì mẹ làm chủ hôn” (Điều 94 – HVLL). 

Như vậy, pháp luật phong kiến quy định hôn nhân chỉ được thực hiện khi có cha mẹ hoặc một người tôn trưởng làm chủ hôn. Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng từ Nho giáo, pháp luật phong kiến Việt Nam đặt ra những trường hợp đặc biệt hôn nhân vẫn có hiệu lực khi người con kết lập mà không cần có sự ưng thuận của cha mẹ. Điều 94 HVLL quy định: “Nếu ti ấu, quan hoặc người đi bán buôn ngoài xa mà ở nhà ông bà, cha mẹ, chú bác, cô, anh chị (từ sau khi ti ấu ra) đã đính hôn mà ti ấu không biết, nên đã tự lấy vợ rồi, nhưng phải cưới vợ này (do tôn trưởng định). Người nữ kia cho phép lấy chồng khác. Còn như chưa cưới vợ thì theo chỗ định của tôn trưởng, người gái kia tự định lấy chồng khác. Trái phạm thì phạt 80 trượng, vẫn phải sửa theo đường chính”. Điều đó có nghĩa, trong trường hợp hôn nhân do người ty ấu làm trước, sự ưng thuận của người này được nhà làm luật công nhận có giá trị hơn sự chọn lựa của người tôn trưởng, cũng giống như quan niệm Nho giáo, rất coi trọng việc định hôn của cha mẹ nhưng vì tính mục đích của hôn nhân, trong những trường hợp nhất định, con cháu được tự quyết định hôn nhân mà vẫn không bị coi là trái với đạo “hiếu”.

Sự không tự do trong quan hệ hôn nhân không chỉ thể hiện ở việc dành cho cha mẹ quyền định hôn cho con cái mà còn ở hàng loạt các quy định về cấm kết hôn. Mục đích cấm kết hôn mà nhà làm luật phong kiến hướng đến là để bảo vệ lợi ích của đại gia đình, bảo đảm trật tự quản lý hành chính, bảo vệ chế độ phong kiến và đạo đức, thuần phong mĩ tục.

Nhằm bảo vệ lợi ích của đại gia đình phụ quyền gia trưởng mà việc kết hôn vi phạm trật tự thê thiếp, kết hôn giữa những người thân thích hay hôn nhân được thực hiện lúc cư tang, khi cha mẹ bị cầm tù đều là những điều cấm kị. Chế độ phong kiến dành cho gia trưởng địa vị không thể thay đổi, cho nên, việc kết hôn mà vi phạm các điều trên có thể ảnh hưởng trực tiếp tới địa vị đó. Người đàn ông, khi kết hôn thì không được lập thiếp lên làm thê (Điều 309 QTHL và Điều 96 HVLL), bởi trong gia đình phong kiến Việt Nam, đối với người vợ lẽ thì vợ cả cũng giống như chồng, đều là bậc gia trưởng. Kết hôn giữa những người thân thích cũng vậy, thứ nhất vừa đảm bảo được trật tự thứ bậc trong đại gia đình, đồng thời còn là vì lý do sức khoẻ và tương lai của giống nòi dòng họ. Chính vì lẽ đó, QTHL quy định: “Phàm lấy cô, dì, chị, em, kế nữ cùng thân thích, tức là giá thú phi loại, đều luận theo tội gian thông” (Điều 319 QTHL), các nhà làm luật triều Lê còn nhấn mạnh nhiều lần trong các văn bản khác như tại các đoạn 277, 280 HĐTCT. Bộ HVLL thời Nguyễn, đã sao chép pháp luật nhà Thanh, sự nghiêm cấm còn được quy định tỉ mỉ và nghiêm khắc hơn. Không chỉ quy định chung chung việc cấm kết hôn giữa những người cùng họ (Điều 100 HVLL), bộ luật còn quy định rõ việc cấm kết hôn giữa người trong họ bậc trên và bậc dưới (Điều 101 HVLL), lấy vợ cả, vợ lẽ của bà con làm vợ mình (Điều 102 HVLL). Đối với các trường hợp kết hôn khi ông bà, cha mẹ đang bị cầm tù hay đang trong thời kì cư tang đều bị pháp luật phong kiến trừng phạt rất nặng. Điều 317 QTHL cấm giá thú khi có tang cha mẹ hoặc tang chồng. Bộ HVLL đưa ra quy định tương tự tại Điều 98: “Phàm trai gái để tang cha mẹ và thê, thiếp để tang chồng mà tự thân chủ hôn cưới gả thì phải phạt 100 trượng”, cả khi cha mẹ, ông bà bị tù giam mà con cháu tự tổ chức hôn lễ thì cũng đều bị coi là trái pháp luật, cuộc hôn nhân đó sẽ không được công nhân theo Điều 318 QTHL hoặc vẫn được chấp nhận nhưng phải chịu hình phạt (Điều 99 HVLL). Khi cha mẹ mất đi hoặc bị cầm tù, đó là sự mất mát, đau buồn lớn với con cháu; tổ chức kết hôn, vui chơi khi ông bà, cha mẹ mất đi hay bị tù giam là trái với đạo “hiếu”, xâm phạm trực tiếp tời quyền của người gia trưởng. Nhà làm luật phong kiến quy định việc cấm kết hôn trong các trường hợp này hoàn toàn phù hợp với các quy định về nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ và cũng phù hợp với phong tục tập quán của người Việt.

Việc cấm kết hôn còn là vì lý do đạo đức, thuần phong mĩ tục hoặc vì lý do chính trị: Không được lấy con gái nơi mình làm quan để tránh sự dùng quyền thế cưỡng bách (Điều 316 QTHL, Điều 103 HVLL) Quan lại và các con cháu không được lấy đàn bà con gái hát xướng (Điều 323 QTHL); học trò không được lấy vợ goá của thầy học (Điều 321 QTHL); không được lấy đàn bà phạm tội, trốn tránh (Điều 338 QTHL, Điều 101 HVLL). Sự cấm đoán này đã vượt ra khỏi ranh giới gia đình mà hướng tới xây dựng trật tự của cả xã hội, đảm bảo phân định rạch ròi địa vị của các tầng lớp khác nhau.

Pháp luật phong kiến đặt ra các trường hợp cấm kết hôn nhưng lại không vì lợi ích của các cá nhân tham gia vào quan hệ hôn nhân đó mà luôn đặt lợi ích của đại gia đình hay của xã hội lên trước. Ngay cả khi cuộc hôn nhân đó đã diễn ra mà sau đó mới bị phát hiện là vi phạm các các điều kiện kết hôn thì cũng không được công nhận và buộc phải ly dị. 

1.2. Pháp luật loại trừ ý chí của các chủ thể khi ly hôn

Hôn nhân không tự do không chỉ thể hiện ở quy định về kết lập hôn nhân mà còn thể hiện ở quy định về chấm dứt hôn nhân. Quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng buộc phải chấm dứt theo luật định ở những trường hợp sau:

-Khi vợ chồng vi phạm các nghĩa vụ nhân thân phát sinh từ hôn nhân: nghĩa vụ chung thủy (Điều 401 QTHL), nghĩa vụ đồng cư (Điều 321 QTHL, Điều 108 HVLL), nghĩa vụ che dấu tội lỗi cho chồng (Điều 504 QTHL);

-Khi vi phạm các trường hợp cấm kết hôn
-Khi vợ phạm phải một trong bảy điều cấm kỵ (thất xuất). Điều 310 QTHL quy định nếu người vợ phạm phải một trong các điều “thất xuất” thì chồng phải bỏ vợ. QTHL không thống kê rõ các trường hợp bị coi là “thất xuất” nhưng trong HĐTCT (đoạn 164) và tại Điều 108 HVLL liệt kê cụ thể quy định về “thất xuất”, đó là: không có con; dâm đãng; không phụng sự bố mẹ chồng; lắm lời; trộm cắp; ghen tuông và bị ác tật. Vợ không sinh được con là bất hiếu với cha mẹ nên phải bỏ. Vợ ghen tuông, dâm đãng mà không bỏ thì bại hoại gia đình. Vợ bị ác tật thì không được làm cỗ để cúng tế. Vợ lắm lời sẽ làm cho anh em, gia đình mất hoà thuận. Vợ trộm cắp thì vạ lây đến nhà chồng. 

Từ việc xác lập hôn nhân cho đến cả chấm dứt việc hôn nhân đó, ở giai đoạn nào sự tham gia của người gia trưởng cũng chiếm một vị trí quan trọng. Người gia trưởng luôn đứng trên lợi ích của gia đình, dòng họ để đưa ra quyết định kết lập hôn nhân. Hôn nhân phong kiến do vậy là hôn nhân không tự do.

